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CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (18 câu: 

9 Dễ, 7 TB, 2 K) 

CÂU DỄ: 9 câu 

 
Sự thoả mãn mà một người cảm nhận được từ tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ gọi là: 

A. Hữu dụng   

B. Hữu dụng biên 

C. Đẳng ích  

D. Ngân sách 

ANSWER: A 

 

Nam không thể nào tiêu dùng tại một điểm nằm bên phải của đường ngân sách vì: 

A. Không đủ tiền 

B. Không thích 

C. Quá đắt  

D. Không hiệu quả  

ANSWER: A 

 

Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa 2 sản phẩm cùng mang lại một mức thỏa mãn 

cho người tiêu dùng được gọi là: 

A. Đường đẳng ích 

B. Đường ngân sách 

C. Đường đẳng phí 

D. Đường đẳng lượng 

ANSWER: A 



Cân bằng tiêu dùng là trạng thái: 

A. Người tiêu dùng đạt được tổng mức thỏa mãn cao nhất 

B. Người tiêu dùng sử dụng hết tiền 

C. Nhà sản xuất thuê được nhân công với giá rẻ 

D. Người tiêu dùng mua sản phẩm với giá rẻ 

ANSWER: A 

 

Tìm câu sai trong những câu dưới đây: 

A. Hai đường đẳng ích cắt nhau 

B. Các đường đẳng ích càng xa gốc O thì mức thỏa mãn càng cao. 

C. Tập hợp các đường đẳng ích trên một đồ thị được gọi là sơ đồ đẳng ích 

D. Đường đẳng ích lồi về phía gốc O. 

ANSWER: A 

 

Tỷ lệ thay thế biên (MRS) có giá trị: 

A. Âm và giảm dần 

B. Âm và tăng dần 

C. Dương và giảm dần 

D. Dương và tăng dần 

ANSWER: A 

 

Độ dốc của đường đẳng ích phản ánh: 

A. Tỷ lệ thay thế giữa 2 hàng hoá. 

B. Sở thích là hoàn chỉnh. 

C. Sở thích có tính bắc cầu. 

D. Con người thích nhiều hàng hóa hơn là có ít hàng hóa 

ANSWER: A 

 



Để tối đa hóa hữu dụng, người tiêu dùng sẽ mua số lượng các loại sản phẩm sao cho 

hữu dụng biên tính trên 1 đơn vị tiền tệ cuối cùng của các sản phẩm phải bằng nhau, 

được gọi là: 

A. Nguyên tắc cân bằng biên 

B. Nguyên tắc hữu dụng biên giảm dần 

C. Chi phí cơ hội 

D. Sự khan hiếm 

ANSWER: A 

 

Giả thiết nào sau đây không được đề cập đến khi phân tích sở thích trong lý thuyết 

lựa chọn của người tiêu dùng: 

A. Nhu cầu của con người về hàng hóa tốt là vô hạn.  

B. Sở thích có tính bắc cầu. 

C. Thích có nhiều hàng hóa hơn là có ít hàng hóa (loại hàng hóa tốt). 

D. Sở thích là hoàn chỉnh, nghĩa là người tiêu dùng có khả năng so sánh và sắp xếp theo 

thứ tự ưu tiên tất cả các rổ hàng hóa. 

ANSWER: A 

 

CÂU TRUNG BÌNH: 7 câu 

 

Trên đồ thị: trục tung biểu thị số lượng sản phẩm Y; trục hoành biểu thị số lượng 

sản phẩm X. Độ dốc của đường đẳng ích bằng – 2, có nghĩa là: 

A. MUx = 2MUy       

B. MUy = 2MUX 

C. Px = 1/2 Py       

D. Px = 2Py 

ANSWER: A 

 

Đường ngân sách có dạng : Y = 150 - 3X. Nếu Py = 10 thì: 



A. Px = 20, I = 1000   

B. Px = 20, I = 2.000 

C. Px = 30, I = 2.500 

D. Px = 30, I = 1.500 

ANSWER: D 

 

Nếu Px = 20 ; Py = 30 và I = 3.000 thì đường ngân sách có dạng: 

A. Y = 100 – (2/3)X   

B. Y = 150 – (2/3)X 

C. Y = 150 + (1/4).X  

D. Y = 100 – (3/2)X 

ANSWER: A 

 

Giả sử 1 vé xem phim là 90 ngàn và 1 chai nước giải khát là 45 ngàn. Sự đánh đổi 

giữa hai hàng hóa này là: 

A. Một vé xem phim đổi lấy hai chai nước. 

B. Ba chai nước đổi lấy một vé xem phim 

C. Bốn vé xem phim đổi lấy một chai nước 

D. Ba vé xem phim đổi lấy một chai nước 

ANSWER: A 

 

Điểm phối hợp tiêu dùng tối ưu mang lại tổng hữu dụng tối đa là: 

A. Tiếp điểm giữa đường đẳng ích và đường ngân sách 

B. Tiếp điểm giữa đường đẳng phí và đường ngân sách 

C. Điểm nằm bên phải đường ngân sách 

D. Điểm nằm bên trái đường ngân sách 

ANSWER: A 

 



Để tối đa hóa hữu dụng với thu nhập cho trước, người tiêu dùng phân phối các sản 

phẩm theo nguyên tắc: 

A. Hữu dụng biên trên một đơn vị tiền tệ của các sản phẩm bằng nhau:  MUx /Px = MUy 

/Py = ... 

B. Hữu dụng biên các sản phẩm phải bằng nhau: MUx = MUy =...  

C. Ưu tiên mua các sản phẩm có mức giá tương đối rẻ. 

D. Giá cả các sản phẩm phải bằng nhau: Px = Py = …. 

ANSWER: A 

 

Nếu giá các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi, trong điều kiện 

các yếu tố khác không đổi, thì đường ngân sách sẽ: 

A. Không thay đổi vị trí                                               

B. Dịch chuyển ra ngoài khoảng 60% 

C. Dịch chuyển vào trong                        

D. Dịch chuyển sang phải  

ANSWER: A 

 

CÂU KHÓ : 2 CÂU 

Nếu hữu dụng biên dương và giảm dần, khi gia tăng lượng hàng hóa tiêu dùng thì: 

A. Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần  

B. Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần 

C. Tổng hữu dụng sẽ giảm dần   

D. Tổng hữu dụng sẽ không đổi 

ANSWER: A 

 

Đường đẳng ích thông thường là đường cong dốc xuống về bên phải là do: 

A. Để mức thỏa mãn không đổi, khi người tiêu dùng giảm số lượng hàng hóa này thì phải 

tăng số lượng hàng hóa kia. 

B. Hai hàng hóa có mối quan hệ đồng biến. 



C. Người mua ngày càng giảm mức thỏa mãn của mình đối với 1 trong 2 loại hàng hóa. 

D. Người mua ngày càng tăng số lượng hàng hóa khi anh ta cảm thấy thích hơn. 

ANSWER: A 

 


